Cơ quan cấp trên _____________                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường : ___________________

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          
                            



báo cáo

THỰC TRẠNG THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2011-2012

(Tính đến 30/9/2011)

1) Tình hình thư viện:

- Trường đã có thư viện:
+ Đạt chuẩn 01 
:
 (công nhận năm _______ )





+ Chưa đạt chuẩn 01
:


2) Cán bộ thư viện: 

- Họ và tên : 

- Trình độ chuyên môn :






+ Chuyên trách TV
:
  + Kiêm nhiệm :







+ Đã có NVTV
:
  + Chưa có NV :
3) Kính phí cho TVTH (Tính đến 30/9/2011) :
Các nguồn kinh phí được cấp (hoặc khai thác được) đã đầu tư cho TVTH:
a- Tổng số : 
 đồng, trong đó :
            - Kinh phí NSNN cấp : 
 đồng

            - Kinh phí khác           : 
đồng

b- Sử dụng :
1. Mua sách đưa vào TVTH : 
bản, trị giá : 
đồng

         Trong đó :

                 + SGK (GV+HS) : 
bản, trị giá : 
đồng

                 + STK                  : 
bản, trị giá : 
đồng

2. Trang thiết bị cho TVTH :
 đồng

3. Hoạt động của TVTH      : 
 đồng

4. Bồi dưỡng NVTV            : 
 đồng

5. Chi khác                           : 
 đồng
4) Hoạt động thư viện : (đánh giá chung)

- Thi kể chuyện


: Có 


Không


- Thi tuyên truyền, giới thiệu sách
: Có 


Không


- Thi CBTV giỏi


: Có 


Không


- Các hoạt động khác


: Có 


Không

5) Tổng số sách hiện có trong TVTH :
- Tổng số : 
 bản, trong đó :

+ Sách nghiệp vụ    : 
 bản
+ Sách Tham Khảo : 
 bản

+ Sách GKDC         : 
 bản

+ Tủ sách đạo đức   : 
 bản

+ Tủ sách pháp luật : 
 bản

+ …

6) Đề xuất, kiến nghị :









___________, ngày     tháng 10 năm 2011

Người lập biểu,







  Hiệu trưởng
PC:
- Các trường Tiểu học, THCS gởi báo cáo về Phòng GD&ĐT để tổng hợp báo cáo Sở GD&ĐT.

- Các trường THPT, TTGDTX gởi báo cáo về Phòng KHTC Sở và Công ty CP S-TB.
PHÒNG GD&ĐT ______________
           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            



báo cáo TỔNG HỢP
THỰC TRẠNG THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2011-2012

(Tính đến 30/9/2011)

1) Số liệu chung:
	Loại trường
	Tổng số trường
	Trong đó, số trường

	
	
	Có thư viện trường học
	Đã có tủ sách
	Chưa có Tủ sách

	
	
	Số TV
	TV đạt 01
	
	

	Tiểu học
	
	
	
	
	

	Trung học cơ sở
	
	
	
	
	

	Trung học phổ thông
	
	
	
	
	

	Trung tâm GDTX
	
	
	
	
	

	CỘNG
	
	
	
	
	


2) Đội ngũ cán bộ thư viện đầu năm học 2011-2012:
	Cán bộ thư viện
	Tiểu học
	Trung học 
cơ sở
	Trung học 

phổ thông
	Trung tâm GDTX
	Tổng cộng

	
	chuyên trách
	kiêm nhiệm
	chuyên trách
	kiêm nhiệm
	chuyên trách
	kiêm nhiệm
	chuyên trách
	kiêm nhiệm
	chuyên trách
	kiêm nhiệm

	- Số CBTV đầu năm 2011-2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đã được bồi dưỡng NVTV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3) Kinh phí cho TVTH (tính đến 30/9/2011):

Các nguồn kinh phí được cấp (hoặc khai thác được) đã đầu tư cho TVTH:

a- Tổng cộng:

	Loại trường
	Kinh phí NSNN cấp
	Kinh phí khác
	Cộng

	Tiểu học
	
	
	

	Trung học cơ sở
	
	
	

	Trung học phổ thông
	
	
	

	Trung tâm GDTX
	
	
	

	CỘNG
	
	
	



b- Sử dụng:
	Nguồn kinh phí
	Tiểu học
	Trung học

cơ sở
	Trung học

phổ thông
	Trung tâm GDTX
	Tổng cộng

	1- KP mua sách đưa vào TV, trong đó:
	
	
	
	
	

	  SGK HS+GV (bản)
	
	
	
	
	

	  Trị giá (đ)
	
	
	
	
	

	   STK (bản)
	
	
	
	
	

	   Trị giá (đ)
	
	
	
	
	

	2- Trang thiết bị cho TVTH (đ)
	
	
	
	
	

	3- Hoạt động TVTH (đ)
	
	
	
	
	

	4- Bồi dưỡng NVTV (đ)
	
	
	
	
	

	5- Chi khác (đ)
	
	
	
	
	

	CỘNG
	
	
	
	
	


4) Hoạt động thư viện: (đánh giá chung)

- Thi kể chuyện


: Có 


Không


- Thi tuyên truyền, giới thiệu sách
: Có 


Không


- Thi CBTV giỏi


: Có 


Không


- Các hoạt động khác


: Có 


Không

5) Tổng số sách hiện có trong TVTH:
	Loại sách
	Tiểu học
	Trung học

cơ sở
	Trung học

phổ thông
	Trung tâm GDTX
	Cộng

	Tổng số : (bản)
	
	
	
	
	

	Trong đó:
	
	
	
	
	

	  + Sách Nghiệp vụ (bản)
	
	
	
	
	

	  + Sách Tham khảo (bản)
	
	
	
	
	

	  + Sách GKDC (bản)
	
	
	
	
	

	  + Tủ sách đạo đức (bản)
	
	
	
	
	

	  + Tủ sách pháp luật (bản)
	
	
	
	
	

	  + …
	
	
	
	
	

	CỘNG
	
	
	
	
	


6) Đề xuất, kiến nghị:





    


  ………………, ngày      tháng 10 năm 2011


Người lập biểu,





Trưởng Phòng GD&ĐT
_______________________

PC:

- Phòng GD&ĐT gởi báo cáo tổng hợp về Phòng KHTC Sở GD&ĐT và 
Công ty CP Sách-Thiết bị Bến Tre chậm nhất đến ngày 18/10/2011.
MẨU TỔNG HỢP CỦA


PHÒNG GD&ĐT





MẨU BÁO CÁO CỦA 


CÁC TRƯỜNG VÀ TTGDTX
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